Trường THPT  QUANG TRUNG

Tài liệu Hóa học 12


Chương 1. ESTE  & LIPIT

Chương 2. CACBOHĐRAT
Chương 3. AMIN - AMINOAXIT – PEPTIT (Tuần 10,11)

A. AMINOAXIT

I – KHÁI NIỆM

1. Khái niệm Aminoaxit là những hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH).


- CTTQ: (H2N)x−R−(COOH)y   (x ≥ 1, y ≥ 1)  (  lưỡng tính )
                Bazo            axit

- CT chung của aminoaxit no, mạch hở có 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH là CnH2n+1NO2 (n ≥ 2)
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2. Danh pháp  (  Đầy đủ xem SGK )
Aminoaxit: 


1. Khái niệm: Aminoaxit ( tạp chức 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image4.wmf]¾¾®

a=b    :       quyø  tím khoâng ñoåi maø

u

a>b    :       quyø  tím hoa ùhoàng

a<b    :       quyø  tím  hoa ùxanh


          2. Tính chất vật lý: 

Ở điều kiện thường, aminoaxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước, có nhiệt độ nóng chảy cao

3. Danh pháp

	Công thức
	Tên thay thế
	Tên bán hệ thống
	Tên thường
	Ký hiệu

	          α 

NH2-CH2-COOH 
	axit aminoetanoic
	axit aminoaxetic
	glyxin
	Gly

	         α 

NH2-CH-COOH

          |

         CH3

	axit 2-amino

propanoic
	axit (aminopropionic
	alanin
	Ala

	CH3CHCHCOOH

          |        |

         CH3  NH2

	axit 2amino

3metyl

butanoic
	axit (amino

isovaleric
	valin
	Val

	H2N –  CH2[CH2]3CHCOOH

                                 |

                                NH2
(NH2)2-C5H9- COOH 


	axit 2,6-điamino

hexanoic
	
	Lysin
	Lys


Lưu ý
( Chỉ  có 
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-aminoaxit tồn tại trong tự nhiên

    - Tên thay thế : axit + vị trí nhóm NH2 (1, 2, 3…) + amino + tên hệ thống của axit.

    - Tên bán hệ thống : axit + vị trí nhóm NH2 (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thường của axit.
Khái niệm: Aminoaxit ( tạp chức 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image8.wmf]¾¾®

a=b    :       quyø  tím khoâng ñoåi maø

u

a>b    :       quyø  tím hoa ùhoàng

a<b    :       quyø  tím  hoa ùxanh


	Amino axit


	Tên
	Kí hiệu
	Làm quì tím 
	M

	          α 

NH2-CH2-COOH
	Glyxin

Axit amino axetic


	gly
	0 đổi màu


	75

	         α 

NH2-CH-COOH

          |

         CH3

	Alanin 

Axit α- amino propionic
	ala
	0 đổi màu


	89

	             α
HOOC-CH-CH2-CH2-COOH

             |

            NH2
NH2-C3H5- ( COOH)2 


	Axit glutamic 
	glu
	Hóa hồng 

 ( đỏ )
	147

	(NH2)2-C5H9- COOH 
H2N –  CH2[CH2]3CHCOOH

                                 |

                                NH2

	Lysin
	lys
	 Hóa xanh
	

	NH2-C4H8- COOH

CH3CHCHCOOH

          |        |

         CH3  NH2
CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH

	Valin
	 val
	0 đổi màu


	

	5 amino axit trên đều có nhóm NH2 gắn vào cacbon α

	
	
	
	

	Lưu ý
( Chỉ  có 
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-aminoaxit tồn tại trong tự nhiên


	
	
	
	


II – CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

   1. Cấu tạo phân tử: tồn tại dưới hai dạng phân tử và ion lưỡng cực.
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( Các amino axit là những hợp chất ion nên ở điều kiện thường là chất rắn kết tinh, 
tương đối dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao (phân huỷ khi đun nóng).

4. Tính chất hoá học 
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a. Tính chất lưỡng tính
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                       NH2-C3H5- ( COOH)2  +  HCl   →  NH3Cl-C3H5- ( COOH)2  
                       NH2-C3H5- ( COOH)2  +  2NaOH  →  NH2-C3H5- ( COONa)2  + 2 H2O

[image: image14.wmf]Þ

                   maminoaxit  + maxit  =   mmuối

                     (H2N)b-R-(COOH)a+ aMOH
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(H2N)b-R-(COOM)a+aH2O 


[image: image16.wmf]Þ

               maminoaxit +  mMOH  =   mmuối  +   mH2O

b. Tính axit – bazơ của dung dịch amino axit
 


- Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.



- Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hoá hồng
 


- Dung dịch lysin làm quỳ tím hoá xanh.
c. Phản ứng riêng của nhóm –COOH: phản ứng este hoá
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              NH2-C3H5- (COOH)2  +  2C2H5OH  →  NH2-C3H5- (COOC2H5)2  + 2 H2O
d. Phản ứng trùng ngưng (ε-, ω- tạo poliamit)
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 axit ε- aminocaproic    

policaproamit

các axit có gốc amino gắn ở vị trí (, (, ( không cho phản ứng trùng ngưng 
c) Đốt cháy aminoaxit A(có 1 nhóm COOH)

  CxHyOzNt  +   (
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-aminoaxit tồn tại trong tự nhiên

Câu 1. Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino. 

B. chỉ chứa nhóm amino.

C. chỉ chứa nhóm cacboxyl. 


         D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.
Câu 2. C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α?


A. 4.


B. 3.


C. 2.


D. 5.
	Amino axit no có 1 nhom –NH2 và 1 nhóm 
–COOH có CTC là CnH2n+1 O2N ( n ≥ 2 )

	 Số CTCT  (đồng phân )

	 n = 2    C2H5O2N       NH2-CH2-COOH

	 1

	 n = 3   C3H7O2N       NH2-CH2-CH2-COOH
                                           α 

                                  NH2-CH-COOH

                                           |

                                          CH3

	2

	 n = 4       C4H9O2N    có 5  đồng phân là aminoaxit trong đó có 
                                        có 2 đồng phân NH2 ở vị trí  α

	5
trong đó có 

                                       có 2 đồng phân NH2 ở vị trí  α



Câu 3. Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N? 

A. 3 chất.      

B. 4 chất.      


C. 2 chất.      

D. 1 chất.  
Câu 4. Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất
 CH3–CH(NH2)–COOH ? 

         A. Axit 2-aminopropanoic.      


B. Axit((-aminopropionic.  



         C. Anilin.  





         D. Alanin.  
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn a mol aminoaxit A thu được 2a mol CO2 
và a/2 mol N2. Công thức cấu tạo A là :

A. H2NCH2COOH



B. H2N[CH2]2COOH

C. H2N[CH2]3COOH


D. H2NCH2(COOH)2

Câu 6. Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím :



 A. Glixin (CH2NH2-COOH)      

       
          B. Lysin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH)  



C. Axit glutamic HOOCCH2CHNH2COOH

          D. Natriphenolat (C6H5ONa)
C6H5OH         +    NaOH      → C6H5ONa    +   H2O

Axit yếu            bazo mạnh
Câu 7. Phân biệt 3 dung dịch H2N- CH2-COOH, CH3COOH, C2H5NH2 có thể dùng

A. NaOH

B. HCl


C. quỳ tím

D. CH3OH/ HCl
Câu 8. Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

A. CH3COOH. 

B. H2NCH2COOH. 


C. CH3CHO. 

D. CH3NH2.
Câu 9. Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, 
vừa tác dụng được với CH3NH2?

A. NaCl. 

B. HCl. 

C. CH3OH. 

D. NaOH.
Câu 10. Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, 
CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol). 
Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 4. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 5.
Câu 11. Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính
 ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

A. dung dịch KOH và dung dịch HCl. 


B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.

C. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . 


D. dung dịch KOH và CuO.
Câu 12. Để nhận biết các chất metanol, glixerol, dung dịch glucozơ, 
dung dịch anilin ta có thể dùng thuốc thử  theo trình tự nào sau đây?

A. dd AgNO3/NH3 và Cu(OH)2/OH-.

B. Na kim loại, dd brom.

C. Cu(OH)2/OH-, dd brom.


D. dd NaOH, dd HCl.
Câu 13. Hợp chất nào sau đây không phải là aminoaxit ?


A. H2N- CH2-COOH




         B. CH3-CH(NH2)-COOH


C. CH3-CH2-CO-NH2




         D. HOOC- CH(NH2)-CH2-COOH

Câu 14. Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) 
phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là 

A. 43,00 gam.
B. 44,00 gam.
C. 11,05 gam.
D. 11,15 gam.
Câu 15. Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết 
với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là 

A. 9,9 gam.

B. 9,8 gam.

C. 7,9 gam.

D. 9,7 gam.
Câu 16. Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH.
 Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m đã dùng là 

A. 9,9 gam.
B. 9,8 gam.
C. 8,9 gam.
D. 7,5 gam.
Câu 17. Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl.
 Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. CT của X là

   A. H2NC3H6COOH. 
   B. H2NCH2COOH. 
     
  C. H2NC2H4COOH. 
   D. H2NC4H8COOH.
Câu 18. Một α – aminoaxit X tác dụng hết với 1 mol HCl 
tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. Công thức của X là

A. CH3CH(NH2)COOH 


B. H2N[CH2]2COOH





C. H2NCH2COOH



D. H2NCH2CH(NH2)COOH 
Câu 19. 0,01 mol aminoaxit (A) tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 0,2M.
 Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 1,835 gam muối khan.
 Khối lượng phân tử của A là 

A. 89. 


B. 103.

C. 117.

D. 147.
nHCl = n A = 0,01  →   A có 1 nhóm NH2
NH2-R-( COOH)x   +    HCl  →     NH3Cl-R-( COOH)x 

 0,01                                0,01                       0,01

MA =  Mmuối   -   MHCl  =   1,835 / 0,01  -   36,5  = 
Câu 20. Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. 
Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối.
 Tên gọi của X là 

A. axit glutamic.
B. valin.
C. alanin.
D. Glixin
Câu 21. Chất X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O, N 
lần lượt là 32%, 6,67%, 42,66% và 18.67%. 
Tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. 
X vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH. 
Công thức cấu tạo của X:

A. H2NCH2COOH



B. CH3CH(NH2)COOH 


C. NH2CH2CH2COOH.


D. CH3CH2CH(NH2)COOH.
Câu 22. Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X),
 muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T).
 Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với 
dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là


A. X, Y, Z, T 
B. X, Y, T. 

     C. X, Y, Z. 
D. Y, Z, T.
.
Câu 23: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

 A. anilin, metyl amin, amoniac.


     B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit. 


     D. metyl amin, amoniac, natri axetat.
Câu 24: Phát biểu không đúng là:

A. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic.

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.

C. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin.

D. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat.
Câu 25: Cho  các  chất:  etyl  axetat,  anilin,  ancol  (rượu)  etylic,  axit  acrylic,  phenol,  phenylamoni clorua,  ancol  (rượu) benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 3. 

B. 5. 

C. 6. 

D. 4.
Câu 26: Phát biểu không đúng là:
A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực [NH3+-CH2-COO-]

B. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.
C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.
D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin).
Câu 27: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), 
H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, 
HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa.
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là 



 A. 2. 
B. 3. 


     C. 5. 
D. 4.
Câu 28: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH
 trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:

A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH. 


    B. H3N-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-

C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-. 

     D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.
Câu 29: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH,
 C6H5NH2  (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen).
 Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là

A. 6. 

B. 8. 


     C. 7. 

D. 5.
Câu 30: Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol),
 C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. 
Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là:

A. 5. 

B. 2. 


    C. 3. 

D. 4.
Câu 31: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, 
natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy 
phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là

A. 3. 

B. 2. 


     C. 1. 

D. 4.
Câu 32: Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol),
 C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2.
Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 4. 

B. 2. 


    C. 3. 

D. 5.
Câu 33: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là :

A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. 
B. dung dịch NaCl.



C. dung dịch HCl. 

D. dung dịch NaOH.
Câu 34: Cho từng chất H2NCH2COOH, CH3COOH, CH3COOCH3 
lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH và với dung dịch HCl, số phản ứng xảy ra là:


A. 3. 

B. 5. 


                            C. 6. 

D. 4.
Câu 35: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. 
Tên gọi của X là

A. metyl aminoaxetat. 



B. axit β-aminopropionic.



C. axit α-aminopropionic.



D. amoni acrylat.
Câu 36: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu 
chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, 
vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

A. 1. 
     B. 3. 


    C. 4. 

D. 2.
NH2-CH2-COOH   ,    CH3COONH4  ,  HCOONH3CH3 
Câu 38: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại 
mà khi thuỷ phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit:
 glyxin, alanin và phenylalanin?

A. 3 

B. 9 


    C. 4 

D. 6
Câu 39: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2  ở nhiệt độ thường là

A.    glixerol, axit axetic, glucozơ .



B.  lòng trắng trứng, fructozơ, axeton.
C. anđêhit axetic, saccarozơ, axit axetic. 


D. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic.
Câu 40: Dãy gồm các chất đều có khả năng làm đổi màu dung dịch quì tím là
     A. CH3NH2, C2H5NH2, HCOOH 


B. C6H5NH2, C2H5NH2, HCOOH
    C. CH3NH2, C2H5NH2, H2N-CH2-COOH 

    D. CH3NH2, C6H5OH, HCOOH
B. PEPTIT
I. KHÁI NIỆM

-Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc 
[image: image24.wmf]a

-amino axit 
liên kết với nhau bởi các liên kết peptit.
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- Những phân tử peptit chứa 2, 3, 4,… gốc 
[image: image26.wmf]a

-amino axit
 được gọi là đi-, tri-, tetrapeptit,…
Những phân tử peptit chứa nhiều gốc 
[image: image27.wmf]a

-amino axit (trên 10) được gọi là polipeptit 
H2N-CH​2CO-NH-CH(CH3)-COOH     (Gly- Ala)  đipeptit
Đầu N                                Đầu C
   Gly                         ala

H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2COOH    (Ala- Gly)  đipeptit
Đầu N                                 Đầu C
 Ala                               gly

  H2N- CH2-COOH + NH2-CH(CH3)-COOH → H2N-CH​2CO-NH-CH(CH3)-COOH +  H2O

Gly                                         ala                             gly-ala
       Gly           +      ala        →       Gly- Ala            +  H2O
M :  75                     89               ( 75 + 89 – 18 =  )

                                                            Đipeptit

          Gly    +    ala     + gly    →       Gly- Ala -gly             +    2 H2O

M :    75             89       75            ( 75 + 89 + 75  – 2. 18 =  )

                                                            tripeptit

    Gly  + ala  + gly + val    →   Gly- Ala –gly-val    +    3 H2O

                                                        Tetrapeptit
   Gly  + ala  + gly + val + gly    →   Gly- Ala –gly-val-gly  + 4 H2O

                                                              pentapeptit
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thuỷ phân

- Peptit có thể bị thủy phân hoàn toàn thành các 
[image: image28.wmf]a

-amino axit nhờ xt :
 axit hoặc bazơ:

- Peptit có thể bị thủy phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn
Gly- Ala –gly-val-gly  + 4 H2O →  gly-ala   +  gly-val-gly
2. Phản ứng màu biure

Trong môi trường kiềm, 
peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên pứ với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím
      gly-ala       +  Cu(OH)2  →  o pứ

      gly-val-gly  +  Cu(OH)2  →  pứ với  cho hợp chất màu tím

1. Thủy phân hoàn toàn 

Gly-ala          +   2NaOH   →      muối   +   H2O   

Gly-ala-gly    +   3NaOH   →      muối   +   H2O   

Gly-glu           +   3NaOH   →      muối     +   2H2O   

VD1.Thủy phân hoàn toàn  m gam gly-ala cần  vừa đủ với 200 ml dd NaOH 1,5 M . Tính m .

 Gly-ala    +   2NaOH  →      muối   +   H2O   

    0,15      ←    0,3

 m = 0,15 .(  75 + 89  -18  ) =   

VD2. Thủy phân hoàn toàn  m gam gly-ala-gly cần  vừa đủ với 200 ml dd NaOH 1,5 M . Tính m .

 Gly-ala-gly    +   3NaOH  →      muối   +   H2O   

    0,1      ←      0,3

 m = 0,1 .(  75 + 89  + 75  - 2.18  ) =      

D. PROTEIN
I. KHÁI NIỆM

Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu


Được tạo nên bởi nhiều gốc α -aminoaxit nối với nhau bằng liên kết peptit.
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(n ≥ 50)

II. TÍNH CHẤT 

   1. Tính chất vật lí
 

- Nhiều protein hình cầu tan được trong nước tạo thành dung dịch keo 
               và đông tụ lại khi đun nóng.

- Sự đông tụ và kết tủa protein cũng xảy ra khi cho axit, bazơ 
và một số muối vào dd protein.
 2. Tính chất hoá học 

 

- Bị thuỷ phân nhờ xt axit, bazơ hoặc enzim: 
                protein → chuỗi polipeptit →   α -amino axit
- Có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 / OH- → màu tím
Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thuỷ phân protein đến cùng bằng axit hoặc kiềm khi đun nóng
 sản phẩm thu được là hỗn hợp các α- aminoaxit.

B. Khối lượng phân tử của một aminoaxit chứa một
 nhóm -NH2 và một nhóm -COOH luôn là số lẻ


C. Các aminoaxit đều tan trong nước.


D. Tất cả các dung dịch aminoaxit đều làm đổi màu quỳ tím.
Câu 2. Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân các protein đơn giản nhờ
 xúc tác thích hợp là


A. axit cacboxylic
             B. amin


C. aminoaxit

   D. α- aminoaxit

Câu 3. Đặc điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là


A. protein có phân tử khối lớn


         B. protein luôn có chứa nguyên tử nitơ


C. protein luôn có chứa nhóm OH


          D. protein luôn là chất hữu cơ no
Câu 4. Tri peptit là hợp chất 

A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.       


B. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

C. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.

D. có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.
Câu 5. Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?
                                                        
[image: image30.wmf]a


A.H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.

           
[image: image31.wmf]a


     B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

   C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.


   D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
Câu 6. Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit ?



  A. 1 chất.                
B. 2 chất.        


            C. 3 chất.              
D. 4 chất.  
       Gly   +  ala   →       Gly- Ala            

                                      Ala-gly

                                      Gly-gly

                                      Ala-ala

  Câu 7.  X là một Hexapeptit cấu tạo từ một Aminoacid H2N-CnH2n-COOH(Y) . Y có tổng % khối lượng Oxi và Nito là 61,33%. Thủy phân hết m(g) X trong môi trường acid thu được 30,3(g) petapeptit, 19,8(g) đieptit và 37,5(g) Y. Giá trị của m là?

      A. 69 gam.

        B. 84 gam.

    C. 100 gam. 

D.78 gam.

%= (  32 .100  +  14.100 ) /  My =  61,33     →      My = 75  →     Y là Gly

 X : gly-gly-gly-gly-gly-gly  +  H2O → gly-gly-gly-gly-gly  +  gly-gly  +  gly 

            x  mol                                                  0,1                         0,15         0,5
6.x       =  0,1.5    +   0,15.2  +  0,5 .1 

   x = 13/60
m= 13/60 . (  75.6  -  5.18 ) = 
Câu 8. Cho một hỗn hợp A chứa NH3, C6H5NH2 VÀ C6H50H. A được trung hoà bởi 0,02 mol NaOH hoặc 0,01 mol HCl. A cũng phản ứng vừa đủ với 0,075 mol Br2 tạo kết tủa. Lượng các chất NH3, C6H5NH2 và C6H5OH lần lượt bằng:



NH3
C6H5NH2
C6H50H


A. 
0,010 mol
0,005 mol
0,020 mol


B. 
0,005 mol
0,005 mol
0,020 mol


C. 
0,005 mol
0,020 mol
0,005 mol


D.
0,010 mol
0,005mol
0,020 mol

Câu 9.  Thủy phân hoàn toàn 1 mol Pentapeptit(X) thu được 3 mol Gli; 1 mol Ala; 1 mol Phe. Khi thủy phân không hoàn toàn (X) thu được hỗn hợp gồm Ala-Gly ; Gly-Ala và không thấy tạo ra Phe-Gly. Xác định CTCT của Petapeptit? 
       A. Gly-Ala-Gly-Phe-Gly                                  B. Gly-Gly-Ala-Phe-Gly

       C. Gly-Gly-Ala-Gly-Phe                                 D. Gly-Ala-Gly-Gly-Phe
Câu 9.  X  là một  tetrapeptit cấu  tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH  ; 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối  lượng). Thủy phân m gam X trong môi  trường axit thu được 41,58 gam tripeptit ; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị của m là : 

        A. 149 gam.                
B. 161 gam.                  C. 143,45 gam.          D. 159 gam.
Câu 10.  Cho 17,7g moät ankylamin taùc duïng vôùi dd FeCl3 dö thu ñöôïc 10,7g keát tuûa. CTPT cuûa ankylamin laø

        A. C2H7N.
            B. C3H9N.
                C. C4H11N.
            D. CH5N.
Câu 11.  Coâng thöùc naøo sau ñaây cuûa pentapeptit (A) thoûa ñieàu kieän sau:

+ Thuûy phaân hoaøn toaøn 1 mol A thì thu ñöôïc caùc (- amino axit laø: 3 mol Glyxin , 1 mol Alanin, 1 mol Valin.

+ Thuûy phaân khoâng hoaøn toaøn A, ngoaøi thu ñöôïc caùc amino axit thì coøn thu ñöôïc 2 ñi peptit: Ala-Gly ; Gly- Ala vaø 1 tripeptit Gly-Gly-Val.

   A. Ala-Gly-Gly-Gly-Val.

                B. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.

   C. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.

                D. Gly-Ala-Gly-Val-Gly.
Câu 12.  Sắp xếp tính bazơ tăng theo các dãy sau

A. C6H5NH2 ,   (C6H5 )2NH  ,  CH3NH2,    C2H5NH2 ,   (C2H5)2NH                     

B. (CH3)2NH ,   C6H5NH2 , C2H5NH2 ,  (C2H5)2NH ,  (C6H5 )2NH  

C. (C6H5 )2NH  ,  C6H5NH2 ,  CH3NH2 ,  C2H5NH2 ,   (C2H5)2NH 

      D.  C2H5NH2 , CH3NH2 , C6H5NH2 , (CH3)2NH , (C6H5 )2NH  , (C2H5)2NH
Câu 13.  X và Y  lần  lượt  là các  tripeptit và tetrapeptit được tạo thành  từ cùng một amino axit no mạch hở, có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn  toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2,  trong đó  tổng khối  lượng của CO2 và H2O  là 47,8 gam. Nếu đốt  cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần bao nhiêu mol O2 ? 

      A. 2,8 mol.        

B. 2,025 mol.       
    C. 3,375 mol.               
D. 1,875 mol.
 Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam amin axit A (axit đơn chức ) thì thu được 0,3 mol CO2 , 0,25mol H2O và 1,12lít (đktc) một khí trơ. Từ A có thể điều chế được bao nhiêu polime 

       A. 1                                      B. 2                                 C. 3                           D. 4
Câu 15.  :  X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam hỗn hợp X và Y có tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 3 với 780 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch thu được 94,98 gam muối. m có giá trị là : 

       A.. 68,1 gam.    

    B. 64,86 gam.  
        C. 77,04 gam.           D. 65,13 gam.
Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng :

A. dung dịch anilin làm quỳ tím hoá xanh

B. glyxin không làm quỳ tím chuyển màu

C. các amin đều tác dung được với dung dịch HCl tạo ra muối amoni

D. tính bazơ của NH3 yếu hơn anilin
Câu 18.  Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,05 mol H2SO4 loãng, lượng muối thu được bằng

      A. 28,4 gam 


B. 19,1 gam

      C. 14,2 gam 

D. 7,1 gam 
Câu 19.  Đun nóng alanin  thu được một số peptit  trong đó có peptit A có phần  trăm khối  lượng 

nitơ là 18,54%. Khối lượng phân tử của A là : 

      A. 231.    


            B. 160.     

      C 373.    
                       D. 302. 
Câu 21.  Khi thủy phân hoàn toàn 55,95 gam một peptit X thu được 66,75 gam alanin (amino axit duy nhất). X là 

       A. tripeptit.   

 B. tetrapeptit.    
     C. pentapeptit.                          D. đipeptit. 
Câu 22. Xét các dãy chuyển hoá :

Glyxin 
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¾

®

¾

NaCH

 A 
[image: image33.wmf]¾

¾

®

¾

+

HCl

 X

Glyxin 
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       A. đều là ClH3NCH2COONa.

       B. lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.

       C. lần lượt là ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa.

       D. lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa

Câu 26.  Amino axit X có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH biết 1 lượng X tác dụng vừa hết 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch Y, cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Y sau đó làm khô thu được 2,51 gam chất Z. Công thức phù hợp của X là

      A. CH3CH(NH2)COOH      B. NH2CH2COOH      
     C. NH2(CH2)4COOH           D.CH3CH2CH(NH2)COOH
Câu 27.  Tripeptit X có công thức sau :   
H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH  

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Khối  lượng chất rắn thu được 

khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là : 

     A. 28,6 gam.         

B. 22,2 gam.    
        C. 35,9 gam.                     D. 31,9 gam.
Câu 28.  Protein A có khối  lượng phân  tử  là 50000 đvC. Thuỷ phân 100 gam A  thu được 33,998 gam alanin. Số mắt xích alanin trong phân tử A là : 

     A. 191.                

B.  38,2.              
        C. 2.3.1023
              D. 561,8. 
Câu 29.  Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 

100000 đvC thì số mắt xích alanin có trong X là : 

      A. 453.     


B. 382.     

        C. 328.     
             D 479.

Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn 7,7 gam chất hữu cơ Z (có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất) bằng oxi, thu được 6,3 gam H2O, 4,48 lít CO2, 1,12 lít N2 (các khí đo ở đktc). Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, được khí Z1. Khí Z1 làm xanh giấy quì tím ẩm và khi đốt cháy Z1 thu được sản phẩm làm đục nước vôi trong. Công thức cấu tạo của Z là công thức nào sau đây:

      A. HCOOH3NCH3
   B. CH3COONH4
  C. CH3CH2COONH4
          D. CH3COOH3NCH3
Câu 31.  Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A    thì  thu được 3 mol glyxin  ; 1 mol alanin và 1mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly  ; Gly-Ala và  tripeptit Gly-Gly-Val. Amino axit đầu N, amino axit đầu C ở pentapeptit A  lần lượt là : 

      A. Gly, Val.    

 B. Ala, Val.    
  C. Gly, Gly.                                   D. Ala, Gly. 
Câu 32.  Thuỷ  phân  không  hoàn  toàn  tetrapeptit  (X),  ngoài  các a-amino  axit  còn  thu  được  các đipetit: Gly-Ala ; Phe-Val ; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X ? 

      A. Val-Phe-Gly-Ala.            B. Ala-Val-Phe-Gly.     
    C. Gly-Ala-Val-Phe.        D. Gly-Ala-Phe-Val. 
Câu 34.  Thủy phân  hoàn  toàn 1 mol pentapeptit X,  thu được 2 mol glyxin  (Gly), 1 mol alanin (Ala),  1 mol  valin  (Val)  và  1 mol  phenylalanin  (Phe). Thủy  phân  không  hoàn  toàn X  thu  được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. hất X có công thức là  


      A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val.     



 B. Gly-Ala-Val-Val-Phe. 

      C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly.     



 D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. 
Câu 36.  Công thức nào sau đây của pentapeptit (A) thỏa điều kiện sau ? Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được các α - amino axit là : 3 mol glyxin, 1 mol alanin, 1 mol valin. Thủy phân không hoàn  toàn A, ngoài  thu được các amino axit  thì còn  thu được 2 đipeptit  : 

Ala-Gly ; Gly-Ala và 1 tripeptit Gly-Gly-Val. 

A. Ala-Gly-Gly-Gly-Val.      



  B. Gly- Gly-Ala-Gly-Val. 

C. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.    



  D. Gly-Ala-Gly-Val-Gly.
Câu 37.  metyl amin( CH3-NH​2) cã thÓ t¸c dông víi dd c¸c chÊt :

     A. HCl, NaOH, H2SO4.

                              B. HNO3, H3PO4, NaCl.


     C. H2SO4, CuSO4, Na2CO3
                                          D. HCl, HNO3, CuSO4.

Câu 38.  Thuỷ phân hợp chất : 
  H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH(CH3)2)–CO–NH–CH2–CO–NH–CH2–COOH
sẽ thu được bao nhiêu loại amino axit nào sau đây ? 

      A. 3.     


 B. 4.      

       C. 5.      
                  
D. 2. 
Câu 39. Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Các aminoaxit là những chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước vì chúng tồn

 tại ở dạng ion lưỡng cực.

B. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực H3N+RCOO-.

C. Aminoaxit là hợp chất tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino.

    D. Nhiệt độ nóng chảy của H2NCH2COOH > CH3(CH2)3NH2  > CH3CH2COOH
Câu 40.  Thuỷ phân hợp chất : sẽ thu được bao nhiêu loại amino axit nào sau đây ? 

H2NCH(CH3)–CONH–CH(CH(CH3)2)–CONH–CH(C2H5)–CONH–CH2–CONH–CH(C4H9)COOH.  

A. 2.     


 B. 3.          

C. 4.      

D. 5.  
Câu 41. Phát biểu nào dưới đây không đúng

A. Propan-2-amin (isopropyl amin) là một amin bậc hai

B. Tên gọi thông dụng của benzen amin (phenyl amin) là anilin

C. Có bốn đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N

D. Dãy đồng đẳng amin no , đơn chức , mạch hở có công thức CnH2n+3N
Câu 42.  Cho 3 chất X,Y,Z vào 3  ống nghiệm chứa sẵn Cu(OH)2 trong NaOH lắc đều và quan sát thì  thấy: Chất X thấy xuất hiện màu  tím, chất Y thì Cu(OH)2  tan và có màu xanh nhạt, chất Z  thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh thẫm. X, Y, Z lần lượt là : 
      A. Hồ tinh bột, HCOOH, mantozơ.    

B. Protein, CH3CHO, saccarozơ. 

      C. Anbumin, C2H5COOH, glyxin.   

D. Lòng trắng trứng, CH3COOH, glucozơ. 
Câu 43.  Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly và Gly-Ala là : 

       A. dd HCl.    

B. Cu(OH)2/OH-
         C. dd NaCl.    
           D. dd NaOH.
Câu 44.  Alanin coù theå phaûn öùng ñöôïc vôùi bao nhieâu chaát trong caùc chaát cho sau ñaây:
 Ba(OH)2 ; CH3OH  ; H2N-CH2-COOH; HCl, Cu, CH3NH2, C2H5OH, Na2SO4, H2SO4.

     A. 4

                                B.5

             C.6

                         D.7
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